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4 Tập kết hợp 5 động tác cơ bản
trong bài tập thể dục

Thể
chất1

* Khởi động:các khớp tay,
chân, bụng lườn
* Trọng động:
- Hô hấp:  Thổi nơ
- Tay: Đưa 2 tay ra trước, lên
cao
- Chân:Đưa ra phía trước
- Bụng lườn: dang tay 2 ban,
1 tay chống hông nghiêng
người sang trái, phải
- Bật: Chụm tách chân
* Trò chơi: gieo hạt

x TDS TDS TDS TDS TDS

18 2

Mạnh mẽ, khéo léo, phối
hợp nhịp nhàng khi đi theo
đội hình, đội ngũ và đi đều

bước

ĐP Tập quay phải, trái, quay sau Tập đội hình đội ngũ, quay
phải , trái, đi đều bước Sân chơi Thể

chất x HĐNT

25 3

Thể hiện sự dẻo dai, khả năng
phối hợp khéo léo khi thực

hiện vận động bò trong
đường zic zăc (có 5 điểm zic
zắc, mỗi điểm cách nhau 2m)

không chệch ra ngoài

NDCT
Bò dích dắc qua 5 điểm

HĐH: Bò díc dắc qua 5
điểm

Thể
chất x HĐH

NDC
T

Thể
chất

Ôn bò díc dắc qua 5 điểm t HĐNT

4
Ném vật về phía trước bằng 1
tay đúng kỹ thuật ở khoảng

cách xa .m
Ném xe bằng 1 tay

HĐH: Ném xa bằng 1 tay x HĐH



NDC
T

Thể
chất

4
Ném vật về phía trước bằng 1
tay đúng kỹ thuật ở khoảng

cách xa .m
Ném xe bằng 1 tay

34 Ôn ném xa bằng 1 tay Lớp học t HĐNT

Biết phối hợp chuyền bắt
bóng qua đầu liên tục, không

làm rơi bóng
Trẻ biết chuyền bóng qua đầu

HĐH: Chuyền bóng qua đầu x HĐH

38 5 Ôn: Chuyền bóng qua đầu t HĐNT

39 6 Biết giữ  Thăng bằng để
chuyền và bắt bóng qua chân

TCVĐ:chuyền và bắt bóng
qua chân x HĐNT

45 7
Giữ được thăng bằng khi bật

qua vật cản cao 10-15cm

NDCT

Bật qua vật cản cao 10-15cm

HĐH: Bật qua vật cản 10- 15
cm

Thể
chất x HĐH

Ôn bật qua vật cản t HĐNT

Biết tự cài - cởi cúc, xâu -
buộc dây Cài - cởi cúc, xâu - buộc dây

HĐH: Dạy trẻ cài cởi cúc áo x HĐH

56 8 NDCT Ôn dạy trẻ cài cởi cúc áo Thể
chất t HĐC

Biết ý nghĩa của việc ăn để
giúp cơ thể cao lớn, khỏe

mạnh, thông minh. Biết ăn
nhiều loại thức ăn khác nhau

để cơ thể có đủ chất dinh
dưỡng.

Giá trị dinh dưỡng của một số
loại thực phẩm

Trẻ biết ăn các loại thức ăn
khác nhau t VSAN VSAN

Trẻ Biết tên một số loại thức
ăn quen thược hằng ngày t VSAN

67 9 TLHD
Trẻ biết giá trị dinh dưỡng
của một số thực phẩm quen
thuộc

Thể
chất x VSAN VSAN
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Biết một số hành vi văn
minh, thói quen tốt trong ăn

uống. Biết thực hiện khi được
yêu cầu.

Mời cô, mời bạn khi ăn

Trẻ biết nhặt cơm vãi khi ăn t VSAN VSAN

78 10 KQMĐ Trẻ biết mời cô mời bạn khi
ăn

Thể
chất x VSAN VSAN

85 11
Biết ích lợi và lựa chọn sử
dụng trang phục phù hợp thời
tiết

NDCT Ích lợi và cách sử dụng trang
phục phù hợp thời tiết

Trẻ biết chọn  trang phục phù
hợp với thời tiết theo mùa

Thể
chất x HĐC

92 12 Biết gọi người lớn khi gặp
một số trường hợp khẩn cấp KQMĐ

Một số trường hợp khẩn cấp
(cháy, có người rơi xuống

nước, ngã chảy máu,..)

Trẻ biết gọi người lớn giúp
đỡ khi cần thiết

Thể
chất x HĐNT

99
Biết tên gọi, đặc điểm, ứng
dụng của 1 số nguyên vật
liệu tái chế.(STEAM)

13

Tên gọi, đặc điểm, ứng dụng
của 1 số nguyên vật liệu tái
chế phù hợp với dự án

STEAM chủ đề NN

KP VL: Thiết kế bình tưới
nước

Nhận
thức

x HĐH

- Trò chuyện với trẻ về
một số đồ dùng của nghề
Hair stylist

t ĐTT

Tìm kiếm NVL thiên
nhiên làm phụ kiện thời
trang tóc

t HĐNT

Biết đặc điểm cấu tạo,
nguyên lí hoạt động của một

số đồ dùng, đồ chơi
(STEAM)

- Đặc điểm cấu tạo, nguyên lí
hoạt động đồ dùng của một số

ngành nghề

Quan sát bình tưới nưước

Nhận
thức

x HĐNT

Quan sát ba lô của chú bộ
đội qua tranh ảnh t HĐNT

Quan sát trang phục chú bộ
đội hải quân qua tranh t HĐNT

Quan sát kim tiêm t HĐNT

Quan sát tranh ảnh về chú
bộ đội t HĐNT
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Biết đặc điểm cấu tạo,
nguyên lí hoạt động của một

số đồ dùng, đồ chơi
(STEAM)

- Đặc điểm cấu tạo, nguyên lí
hoạt động đồ dùng của một số

ngành nghề

Nhận
thức

Quan sát dụng cụ nghề xây
dựng t HĐNT

Trò chuyện với trẻ một số đồ
dùng, dụng cụ nghề nông t ĐTT

Quan sát thời tiết: Hỏi trẻ
What's the weather like
today? Trẻ trả lời bằng tiếng
anh ( "It's sunny" ,It's
raining"."The weather is
hot/cold/windy"

t HĐNT

- Trò chuyện với trẻ cề
công việc của nhà tạo
mẫu tóc

t HĐC

Trò chuyện với trẻ về một số
đồ dùng bác sỹ t ĐTT

101 15

Biết được mối liên hệ đơn
giản giữa đặc điểm cấu tạo
với cách sử dụng của đồ
dùng/ đồ chơi quen thuộc

NDCT

Mối liên hệ đơn giản giữa đặc
điểm cấu tạo với cách sử dụng
của đồ chơi/đồ dùng quen
thuộc

Trẻ biết cách sử dụng đồ
dùng đồ chơi quen thuộc

Nhận
thức x HĐG HĐG

Biết so sánh sự khác nhau và
giống nhau của 2-3 đồ dùng,

đồ chơi

So sánh sự khác nhau và giống
nhau của 2-3 đồ dùng, đồ chơi.

102 16 NDCT Trẻ biết cách sử dụng đồ
dùng đồ chơi quen thuộc

Nhận
thức x HĐG

122 17 Biết giữ gìn cơ thể, ăn mặc
phù hợp với thời tiết, mùa ĐP Biết giữ gìn cơ thể, ăn mặc

phù hợp với thời tiết, mùa
Dạy trẻ cách giữ ấm cơ thể

khi thời tiết thay đổi
Nhận
thức x HĐC

18

Quan tâm đến số lượng, nhận
biết chữ số 4,  đếm trên các
đối tượng giống nhau, đếm
đến 4 và đếm theo khả năng

Nhận biết chữ số 4,  đếm trên
các đối tượng giống nhau, đếm

đến 4 và đếm theo khả năng

Số lượng 4- chữ số 4

Nhận
thức

x HĐH
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18

Quan tâm đến số lượng, nhận
biết chữ số 4,  đếm trên các
đối tượng giống nhau, đếm
đến 4 và đếm theo khả năng

Nhận biết chữ số 4,  đếm trên
các đối tượng giống nhau, đếm

đến 4 và đếm theo khả năng

Nhận
thứcTCVĐ:Trò chơi kết bạn t HĐNT

Nhặt lá cây trên sân
trường xếp số 4 và đếm
đến 4 bằng tiếng anh(

One, two, three, for five)

t HĐNT

Biết sử dụng các số từ 1 - 5
để chỉ số lượng, số thứ tự

Chữ số, số lượng và số thứ tự
trong phạm vi 5

Trẻ nhặt lá dụng và đếm đến
5( cho trẻ đếm bằng tiếng
anh: one, two, three, four,

five)

t HĐNT

144 19 NDCT
Trẻ biết đếm số lượng và sắp

xếp lô tô đồ dùng theo số
lượng( Bảng chơi)

Lớp học Nhận
thức x HĐG HĐG

20

Có khả năng so sánh số lượng
hai nhóm đối tượng trong

phạm vi 4 bằng các cách khác
nhau và nói được các từ:

bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn

So sánh số lượng hai nhóm đối
tượng trong phạm vi 4 bằng
các cách khác nhau và nói

được các từ: bằng nhau, nhiều
hơn, ít hơn

Bảng chơi tách gộp trong
phạm vi 4

Nhận
thức

x HĐG HĐG

Ôn so sánh số lượng 2 nhóm
đối tượng trong phạm vi 4
nói được từ bằng nhau, nhiều
hơn, ít hơn

t HĐC

146

So
sánh số
lượng
hai
nhóm
đối
tượng
trong
phạm
vi 5
bằng
các
cách
khác
nhau
và nói
được
các từ:
bằng
nhau,
nhiều
hơn, ít
hơn

So sánh số lượng 2 nhóm đối
tượng trong phạm vi 4 t HĐC

21
Chỉ ra được các điểm giống,

khác nhau giữa hai hình
(vuông và chữ nhật…)

So sánh sự khác nhau và giống
nhau của các hình:  hình

vuông, hình chữ nhật.

Ôn phân biệt hinh vuông và
hình chữ nhật t HĐC

165 NDCT HĐH: Phân biệt hinh
vuông và hình chữ nhật

Nhận
thức x HĐH
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Chỉ ra được các điểm giống,
khác nhau giữa hai hình
(vuông và chữ nhật…)

So sánh sự khác nhau và giống
nhau của các hình:  hình

vuông, hình chữ nhật.

Bảng chơi bé chọn đúng hình t HĐG HĐG

Có khả năng chắp ghép các
hình hình học để tạo thành

các hình mới theo ý thích và
theo yêu cầu

chắp ghép các hình hình học
để tạo thành các hình mới theo

ý thích và theo yêu cầu

Chắp ghép các hình học theo
ý thích x HĐH

169 22 NDCT
Biết cháp ghép các hình học

tạo thành hình mới theo ý
thích

Nhận
thức t HĐG

Xác định được vị trí đồ vật so
với bản thân trẻ và so với bạn

khác (phía trước- phía sau,
phía trên - phía dưới, phía

phải - phía trái)

Xác định vị trí đồ vật so với
bạn khác( phía phải-phía

trái)
172 23 NDCT

Trẻ biết được vị trí đồ vật so
với bạn khác bên phải- bên

trái
Lớp học Nhận

thức x HĐNT

 Biết được các quyền, nghĩa
vụ/bổn phận của bản thân và

người khác

Quyền được chăm sóc sức
khỏe, quyền được yêu thương

Trò chuyện về nghề Hair
designer

t ĐTT

QTE - Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng của nghề Hair stylistt ĐTT

Kể được tên, công việc, công
cụ, sản phẩm/ ích lợi… của
một số nghề phổ biến khi

được hỏi, trò chuyện

Tên gọi, công việc, công cụ,
sản phẩm, ích lợi… của một số

nghề phổ biến

Trò chuyện với trẻ về công
việc của các cô chú công

nhân
t ĐTT

Cho trẻ làm quen một số từ
tiếng anh đơn giản về tên

của các nghề: worker,
Farmer, doctor, army

t ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

Trò chuyện với trẻ về công
việc và lợi ích của nghề Bác

sĩ
t ĐTT

STT
KHỐI

STT
CĐ

Mục tiêu năm

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Địa điểm tổ
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Kể được tên, công việc, công
cụ, sản phẩm/ ích lợi… của
một số nghề phổ biến khi

được hỏi, trò chuyện

Tên gọi, công việc, công cụ,
sản phẩm, ích lợi… của một số

nghề phổ biến

Trò chuyện với trẻ về công
việc của các cô bác nông

dân
t ĐTT

Trò chuyện với trẻ về công
việc của các cô chú bộ đội t ĐTT

- Trò chuyện với trẻ về
nguyên vật liệu làm phụ
kiện thời trang tóc

x ĐTT

183 24 NDCT Trò chuyện với trẻ về lợi ích
của các nghề

Nhận
thức x ĐTT ĐTT ĐTT

195

Có khả năng nghe hiểu nội
dung truyện kể, truyện đọc

phù hợp với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện kể,
truyện đọc phù hợp với độ tuổi

và chủ đề Ngành nghề

HĐH: Truyện Sự tích Quả
dưa hấu

Ngôn
ngữ

x HĐH

Ôn Truyện Quả dưa hấu t HĐC

Ôn:Truyện tóc xoan tóc
thẳng t HĐC

HĐH: Truyện Bác sĩ Chim t HĐH

ÔnTruyện Bác sĩ Chim t HĐC

HĐH: Truyện” Tóc xoăn tóc
thẳng

t HĐH

Kể chuyện với rối dẹt theo
chủ đề

t HĐG HĐG HĐG

25 NDCT Kể chuyện theo tranh các câu
chuyện theo chủ đề

t HĐG HĐG

STT
KHỐI

STT
CĐ

Mục tiêu năm
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Nói rõ các tiếng có chứa các
âm khó để người nghe có thể

hiểu được

Phát âm các tiếng có chứa các
âm khó

Cho trẻ làm quen với một
số từ tiếng anh đơn

giản(teacher" (côgiáo/thầy
giáo), "police officer" (cảnh

sát), "soldier" (lính),
"doctor" (bác sĩ), "chef"
(đầu bếp) và "engineer"

(kỹ sư))

t HĐG

Đặt câu hỏi nghề nghiệp
của người thân  và hướng

dẫn trẻ trả lời
- What is your job, father?

- My father is a worker.

t HĐC

199 27 NDCT Trẻ tập phát âm các từ khó
trong tiếng việt Sân chơi Ngôn

ngữ x HĐC

202 26 Kể lại được sự việc có nhiều
tình tiết NDCT Kể lại sự việc có nhiều tình tiết - Quan sát dụng cụ cắt tóc Ngôn

ngữ x HĐNT

203

Có khả năng đọc thuộc bài
thơ, ca dao, đồng dao phù
hợp độ tuổi và chủ đề thực

hiện

Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề

Ngành nghề

HĐH: Thơ bé làm bao
nhiêu nghề

x HĐH

Ôn:Thơ bé làm bao nhiêu
nghề

t HĐC

HĐH: Thơ chú giải phóng
quân

t HĐH

27 NDCT
Ôn:Thơ chú giải phóng
quân Ngôn

ngữ t HĐC

213 28

Biết cầm sách đúng chiều và
giở từng trang để xem tranh
ảnh. "Đọc" sách theo tranh

minh họa ("đọc vẹt")

Làm quen với cách đọc và viết
tiếng Việt:

+ Hướng đọc, viết: từ trái sang
phải, từ dòng trên xuống dòng

dưới
+ Hướng viết của các nét chữ;

đọc ngắt nghỉ sau các dấu

Hướng dẫn trẻ cầm sách
đúng chiều t HĐG HĐG

Hướng dẫn trẻ  biết đọc từ
trên xuống dưới từ trái qua

phải

t HĐG
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STT
CĐ
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213 28

Biết cầm sách đúng chiều và
giở từng trang để xem tranh
ảnh. "Đọc" sách theo tranh

minh họa ("đọc vẹt")

Làm quen với cách đọc và viết
tiếng Việt:

+ Hướng đọc, viết: từ trái sang
phải, từ dòng trên xuống dòng

dưới
+ Hướng viết của các nét chữ;

đọc ngắt nghỉ sau các dấu
NDCT Dạy trẻ cách lật mở sách

đúng cách
Ngôn
ngữ x HĐG

214 29

Biết phân biệt phần mở đầu,
kết thúc của sách. "Đọc"
truyện qua các tranh vẽ. Có ý
thức giữ gìn và bảo vệ sách

NDCT

Phân biệt phần mở đầu, kết
thúc của sách. "Đọc" truyện
qua các tranh vẽ. Giữ gìn và
bảo vệ sách

Dạy trẻ cách phân biệt phần
mở đầu và phần kết thúc của
sách

Ngôn
ngữ x HĐG

Có khả năng nhận dạng về
một số chữ cái Nhận dạng một số chữ cái

Dạy trẻ làm quen chữ cái o, ô
ơ x HĐC

216 30 NDCT Trò chơi xếp chữ o,ô,ơ Ngôn
ngữ t HĐG

225
Có khả năng tự làm một số

việc đơn giản trong sinh hoạt
hàng ngày

Trẻ có thể làm một số việc đơn
giản trong sinh hoạt hằng ngày

Trẻ tập làm kỹ năng xử lý vết
thương t HĐNT

31
TLHD Thực hành:Trẻ biết tự kê và

cất bàn  ăn Lớp học TCK
NXH x VSAN VSAN

TLHD Gọt củ, quả Trẻ biết cầm dao gọt và gọt
củ quả theo hướng dẫn của cô Lớp học TCK

NXH x HĐNT

226 Cố gắng thực hiện công việc
đơn giản được giao

Biết thực hiện được một số
việc đơn giản

HĐH:Bé tự làm được những
gì x HĐH

32 TLHD Lau dọn bàn ghế, giá đồ chơi Lớp học TCK
NXH t HĐC

QTE

Trẻ biết mỗi người đều có giá
trị và cần được tôn trọng,

không phân biệt giới tính, dân
tộc hay hoàn cảnh gia đình

TrẺ biết mỗi người đều có giá
trị và cần được tôn trọng,

không phân biệt giới tính, dân
tộc hay hoàn cảnh gia đình

HĐH:QTE Mỗi người đều
đáng quý t HĐH

Trẻ biết được sự tôn trọng
giới tình và chủng tộc

TCK
NXH x HĐC

STT
KHỐI

STT
CĐ
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236 NDCT HĐH:Cháu yêu chú bộ đội TCK
NXH x HĐH

238 34 Biết chờ đến lượt khi được
nhắc nhở NDCT Chờ đến lượt, hợp tác Biết xếp hàng chờ đến lượt TCK

NXH x HĐNT

251 35

Thích thú, ngắm nhìn và biết
sử dụng các từ gợi cảm nói
lên cảm xúc của mình trước
vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc,
hình dáng, bố cục…) của tác
phẩm tạo hình

KQMĐ Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi
bật của tác phẩm tạo hình

Trẻ biết nói lên cảm nhận của
mình về vẻ đẹp Lớp học

Thẩ
m
mỹ

x HĐNT

254

Có khả năng hát đúng giai
điệu, lời ca, hát rõ lời và thể
hiện sắc thái của bài hát qua
giọng hát, nét mặt, điệu bộ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và
thể hiện sắc thái, tình cảm của

bài hát chủ đề Ngành nghề

HĐH: DH bác đưa thư vui
tính

t HĐH

Ôn BH bác đưa thư vui tính t HĐC

HĐH: DH Ơn bác nông dân t HĐH

Ôn BH Ơn bác nông dân t HĐC

HĐH: DH anh tý sún x HĐH

Ôn BH: anh tý sún t HĐC

HĐH: Dạy hát: Bé làm gì t HĐH

NH: We Wish you a Merry
Christmas t HĐC

HĐH: DH Chú bộ đội t HĐH

STT
KHỐI

STT
CĐ

Mục tiêu năm
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254

Có khả năng hát đúng giai
điệu, lời ca, hát rõ lời và thể
hiện sắc thái của bài hát qua
giọng hát, nét mặt, điệu bộ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và
thể hiện sắc thái, tình cảm của

bài hát chủ đề Ngành nghề

36 NDCT Ôn BH: Chú bộ đội Thẩ
m
mỹ

t HĐC

257
Biết phối hợp và gắn kết các
nguyên vật liệu để tạo ra sản

phẩm(STEAM)

Biết phối hợp và gắn kết các
nguyên vật liệu để tạo ra sản
phẩm phù hợp với chủ đề:

Nghề nghiệp

HĐH:STEAM Thiết kế bình
tưới nước

t HĐH

Trò chuyện về dự án : Làm
bình tưới nước

t ĐTT

Trò chuyện cho trẻ Ttm hiểu
cấu tạo các bộ phận của
bình tưới nước

t ĐTT

Xem vi deo một số loại bình
tưới nước

t HĐC
Trưng bày bình tưới nước,
Giới thiệu về sản phẩm bé
làm, nhận xét về quá trình
thực hiện dự án

t HĐC

37 Làm bình tưới nước Thẩm
mỹ x HĐG

260

Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe,
vuốt nhọn, uốn cong đất nặn

để nặn thành sản phẩm có
nhiều chi tiết

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt
nhọn, uốn cong đất nặn để nặn
thành sản phẩm có nhiều chi

tiết (CĐ: Ngành nghề)

Nặn củ cà rốt Thẩ
m
mỹ

x HĐG

Nặn cái bát t HĐG

HĐH:Nặn ống nghe t HĐH

38 Nặn viên thuốc x HĐG

Nói lên ý tưởng tạo hình của
mình

Trang trí sân khấu  Noel t HĐC

Có khả năng nói lên ý tưởng
và tạo ra các sản phẩm tạo

hình theo ý thích

HĐH:Tạo hình: mái tóc từ
các nguyên liệu t HĐH

Trang trí sân khấu ngày Noel t HĐG

Trang trí cây Nôel t HĐG

268 39 NDCT Làm nón tặng bác nông dân Thẩ
m
mỹ

x HĐG
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KHỐI

STT
CĐ

Mục tiêu năm

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Địa điểm tổ
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STT
KHỐI

STT
CĐ
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Cộng tổng số nội dung phân bổ
vào chủ đề

31 35 33 30 32
Đón trả trẻ 3 5 3 4 4

Thể dục sáng 1 1 1 1 1
Hoạt động góc 10 11 10 8 10

Hoạt động ngoài trời 5 5 5 5 5
Vệ sinh - ăn ngủ 2 3 3 2 2
Hoạt động chiều 5 5 5 5 5

Thăm quan dã ngoại 0 0 1 0 0
Lễ hội 0 0 0 0 0

Hoạt động học 5 5 5 5 5
Trong đó:  - Giờ thể chất 1 1 1 1 1

                  - Giờ nhận thức 1 1 1 1 0
                  - Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1 1

                  - Giờ TC-KNXH 1 0 1 0 1
                  - Giờ thẩm mỹ 1 2 1 2 2

GIÁO VIÊN SOẠN BÀI
HPCM KÝ DUYỆT

STT
KHỐI

STT
CĐ
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